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A. Lí thuyết:
	I. Đại số: Chương I, II, III.

	II. Hình học: Chương I, II (đến bài: Giá trị lượng giác của góc )
B. Bài tập: Xem lại các bài tập trong sách giáo khoa và sách bài tập tương ứng với phần lí thuyết ở trên. 
CHỦ ĐỀ 1. MỆNH ĐỀ
Câu 1. Trong các câu sau, có bao nhiêu câu là mệnh đề?
(1) Chúc các em ôn thi thật tốt!	(2) Số 15 là số nguyên tố.


(3) Tổng các góc của một tam giác là  	(4)  là số nguyên dương.




A. 	B. 	C. 	D. 
Cho mệnh đề kéo theo: “Nếu tứ giác là hình chữ nhật thì nó có hai đường chéo bằng nhau”. Sử dụng khái niệm “điều kiện cần”, “điều kiện đủ” để phát biểu mệnh đề trên. Hãy chọn phát biểu đúng.
A. Tứ giác có hai đường chéo bằng nhau là điều kiện đủ để nó là hình chữ nhật.
B. Tứ giác là hình chữ nhật là điều kiện đủ để nó có hai đường chéo bằng nhau.
C. Tứ giác là hình chữ nhật là điều kiện cần để nó có hai đường chéo bằng nhau.
D. Tứ giác là hình chữ nhật là điều kiện cần và đủ để nó có hai đường chéo bằng nhau.
Câu 2. 

Cho mệnh đề chứa biến  với là số thực. Mệnh đề nào sau đây là đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .
Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề đúng?


A.  là số chẵn.	B. .


C. 	D.  không chia hết cho 3.	
Câu 3. 
Cho mệnh đề: “”. Tìm mệnh đề phủ định của mệnh đề trên.


A. [image: ].	B. .


C. [image: ].	D. [image: ].
CHỦ ĐỀ 2. TẬP HỢP

Cho tập hợp A = , khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Tập hợp A có vô số phần tử.	B. A = .
C. Tập hợp A có 1 phần tử.	D. Tập hợp A có 2 phần tử.
Câu 4. 



Cho tập , . Có bao nhiêu tập  thỏa mãn ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 5. 

Cho tập . Số tập con có 3 phần tử của tập  là:




A. .	B. .	C. .	D. .

Số phần tử của tập hợp  là




A. .	B. . 	C. . 	D. .


Cho tập . Hỏi tập  có tất cả bao nhiêu tập con?




A. .	B. .	C. .	D. .





Cho tập . Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên của  thuộc  để tập  có đúng  tập con.




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 6. 
Hình vẽ sau đây (phần không bị gạch) với  là biểu diễn của tập hợp nào?
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .




Cho nửa khoảng ;  và khoảng . Khi đó tập  là




A. .	B. 	C. .	D. .



Tìm tập hợp  biết  và .




A. .	B. .	C. .	D. .






Trong kì thi học sinh giỏi cấp Trường, lớp  có  học sinh, trong đó có  bạn được công nhận học sinh giỏi Văn,  bạn học sinh giỏi Toán và  bạn học sinh không đạt học sinh giỏi. Tìm số học sinh giỏi cả Văn và Toán của lớp .




A. .	B. .	C. .	D. .



Cho số thực . Điều kiện cần và đủ để hai khoảng  và  có giao khác tập rỗng là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 7. 



Cho hai tập hợp  và . Tìm tất cả các giá trị thực của tham số  để  




A. 	B. 	C. 	D. 






Cho tập  và . Biết rằng tập hợp tất cả các giá trị của  để  là nửa khoảng . Tính .




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 8. 

Khi sử dụng máy tính bỏ túi với 10 chữ số thập phân ta được: . Giá trị gần đúng của  chính xác đến hàng phần trăm là




A. 	B. 	C. 	D. 


Độ cao của một ngọn núi là . Hãy viết số quy tròn của số .




A. .	B. .	C. .	D. .
CHỦ ĐỀ 3. HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI
Phần 1: HÀM SỐ

Hàm số nào sau đây có tập xác định là .




A. .	B. .	C. .	D. .

Tìm tập xác định của hàm số .




A. .	B. .	C. .	D. . 

Tìm tập xác định của hàm số .




A. .	B. .	C. .	D. .



Tìm tất cả các giá trị của tham số  để hàm số  xác định trên .




A. .	B. .	C. .	D. .



Tìm tất cả các giá trị của tham số  để hàm số  có tập xác định là .


A. Không tồn tại .	B. .


C. .	D. .
Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn?




A. .	B. .	C. .	D. .



Trong các hàm số sau đây: , ,  có bao nhiêu hàm số lẻ?




A. .	B. .	C. .	D. .




Cho hàm số  là hàm số lẻ trên đoạn  và . Đặt . Mệnh đề nào dưới đây đúng?




A. .	B. .	C.  không tồn tại.	D. .




Cho hàm số  là hàm số chẵn trên . Điểm  thuộc đồ thị hàm số đã cho. Hỏi điểm nào dưới đây thuộc đồ thị hàm số ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Phần 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT

Cho hàm số. Mệnh đề nào sau đây là đúng?


A. Hàm số đồng biến khi .	B. Hàm số đồng biến khi .


C. Hàm số đồng biến khi .	D. Hàm số đồng biến khi .

Hàm số  bằng hàm số nào sau đây?


A.  	B. 


C. 	D. 
	 Đồ thị sau đây biểu diễn hàm số nào?


A. .	B. .


C. .	D. .

	[image: ]


Câu 9. 

Hàm số  đồng biến trên khoảng  khi:




A. .	B. .	C. .	D. .



Có bao nhiêu giá trị nguyên của  để hàm số  đồng biến trên .



A. Vô số.	B. .	C. .	D. .



Cho hàm số  có đồ thị là đường thẳng . Đường thẳng  tạo với hai trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng:




A. .	B. .	C. .	D. .


Đường thẳng đi qua điểm  và vuông góc với đường thẳng  có phương trình là




A. .	B. .	C. .	D. .



Xác định hàm số bậc nhất , biết rằng đồ thị hàm số đi qua hai điểm  và 




A. .	B. .	C. .	D. .



Tìm tất cả các giá trị của tham số  để đồ thị hàm số  song song với đường thẳng .




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 10. 
Đường thẳng  luôn đi qua điểm:




A. 	B. 	C. 	D. 




Gọi  lần lượt là giao điểm của đồ thị hàm số bậc nhất  với trục tung và trục hoành. Biết rằng  vuông cân, tìm 




A. .	B. .	C. .	D. .




Tìm tất cả các giá trị của tham số  để ba đường thẳng ,  và  đồng quy.




A. .	B. .	C. .	D. .






Tìm tất cả các giá trị của tham số  để đường thẳng  cắt các trục tọa độ  lần lượt tại hai điểm phân biệt sao cho tam giác  có diện tích bằng .




A. .	B. .	C. .	D. .
Phần 3: HÀM SỐ BẬC HAI

Cho hàm số . Chọn phát biểu sai:


A. Hàm số đồng biến trên khoảng 	B. Hàm số nghịch biến trên khoảng 


C. Hàm số nghịch biến trên khoảng 	D. Hàm số nghịch biến trên khoảng 

Cho hàm số có bảng biến thiên như hình vẽ. Phát biểu nào dưới đây đúng?
[image: ]


A. Trục đối xứng là đường thẳng .	B. Giá trị lớn nhất của hàm số là .


C. Hàm số đồng biến trên .	D. Hàm số nghịch biến trên .

Đồ thị hàm số  có trục đối xứng là




A. .	B. .	C. .	D. .

Hàm số  có giá trị nhỏ nhất khi




A. .	B. .	C. .	D. .

Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây sai?

A. Đồ thị hàm số có trục đối xứng .	B. Hàm số không chẵn, không lẻ.


C. Hàm số đồng biến trên khoảng .	D. Đồ thị hàm số nhận  làm đỉnh.
Đồ thị hàm số nào sau đây không cắt trục hoành?




A. .	B. .	C. .	D. .


Parabol  và đường thẳng  có bao nhiêu giao điểm?




A. .	B. .	C. .	D. .


Hàm số bậc hai nào sau đây có đồ thị là parabol có đỉnh  và đi qua điểm ?




A. .	B. .	C. .	D. .





Biết parabol  đi qua hai điểm ,  và có trục đối xứng là đường thẳng . Tìm tọa độ giao điểm của  với trục tung.




A. .	B. .	C. .	D. .






Cho parabol  có đỉnh  và cắt đường thẳng  tại hai điểm phân biệt  trong đó . Tìm tọa độ điểm .




A. .	B. .	C. .	D. .




Tìm hàm số bậc hai  biết rằng đồ thị của nó đi qua ba điểm ,  và .




A. .	B. .	C. .	D. .






Cho hàm số bậc hai  có đồ thị là parabol . Biết rằng  có đỉnh là  và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng . Tính .




A. .	B. .	C. .	D. .





Cho parabol . Biết rằng  cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt có hoành độ lần lượt là  và . Tìm phương trình trục đối xứng của .




A. .	B. .	C. .	D. .








Cho hàm số bậc hai  có đồ thị là parabol . Biết rằng hàm số đạt giá trị nhỏ nhất bằng  và đồ thị  có trục đối xứng là đường thẳng  đồng thời  cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng . Tính .




A. .	B. .	C. .	D. .




Xác định hàm số bậc hai  biết rằng đồ thị của nó là một parabol  có đỉnh  và tiếp xúc với đường thẳng .




A. .	B. .	C. .	D. .



Có bao nhiêu điểm trong mặt phẳng tọa độ  mà đồ thị hàm số  luôn đi qua với mọi giá trị của ?




A. .	B. .	C. .	D. .




Để đồ thị hàm số   có đỉnh nằm trên đường thẳng  thì  nhận giá trị nằm trong khoảng nào dưới đây?




A. .	B. .	C. .	D. . 



Cho parabol  có đỉnh . Tính . 




A. .	B. .	C. .	D. .



Tìm tất cả các giá trị thực của  để hàm số  nghịch biến trên .




A. .	B. .	C. .	D. .



Tìm tất cả các giá trị của  để đường thẳng  cắt parabol  tại hai điểm phân biệt nằm về hai phía đối với trục tung?




A. .	B. .	C. .	D. Không tồn tại .


Giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn  là




A. .	B. .	C. .	D. .
	Hàm số nào trong các hàm số sau có đồ thị như hình vẽ bên?



A. .	B. .


C. .	D. .

	[image: ]

	



Cho hàm số  có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm tất cả các giá trị của tham số  để phương trình  có  nghiệm phân biệt.



A. .	B. .


C. .	D. .

	[image: ]

	
Nếu hàm số  có đồ thị như sau thì dấu các hệ số của nó là:

A. 

B. 

C. 

D. 

	[image: ]

	Câu 11. 

Cho parabol  có đồ thị như hình bên. Khi đó  có giá trị là:



A. .	B. .


C. .	D. .

	[image: ]





Một vật chuyển động với vận tốc theo quy luật của hàm số bậc hai  với  (giây) là quãng thời gian tính từ khi vật bắt đầu chuyển động và  là vận tốc của vật (mét). Trong 9 giây đầu tiên kể từ lúc vật bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của vật là bao nhiêu?




A. .	B. .	C. .	D. .










Gọi  là tập hợp tất các giá trị thực của tham số  để đường thẳng  cắt parabol  tại hai điểm phân biệt  và  sao cho trung điểm  của đoạn thẳng  thuộc đường thẳng . Tính tổng tất cả các phần tử của .




A. .	B. .	C. .	D. .
CHỦ ĐỀ 4. PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH
Số nghiệm của phương trình [image: ]là 
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Gọi [image: ] là số các giá trị của tham số [image: ] để phương trình [image: ] vô nghiệm. Thế thì [image: ] là 
A. 0.	B. 1.	C. 2.	D. vô số.
Với giá trị nào của [image: ] thì phương trình [image: ] có [image: ] nghiệm phân biệt?
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ] và [image: ].	D. [image: ]. 

Phương trình  có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi?





A. 	B.  hoặc 	C. 	D. 
Số nghiệm phương trình [image: ] là 
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Gọi [image: ], [image: ] là các nghiệm của phương trình [image: ]. Khi đó giá trị của biểu thức [image: ] là 
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Số nghiệm nguyên dương của phương trình [image: ] là 
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Phương trình [image: ] có tổng các nghiệm nguyên là
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Điều kiện xác định của phương trình [image: ] là 
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Tìm tất cả các giá trị của [image: ] để phương trình [image: ] có nghiệm [image: ].
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ] 
Tổng bình phương các nghiệm của phương trình [image: ] là 
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Với giá trị nào của tham số [image: ] để phương trình [image: ] có hai nghiệm phân biệt thỏa [image: ]?
A. [image: ] hoặc [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Phương trình [image: ] có hai nghiệm trái dấu, khi đó giá trị của [image: ] là 
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ][image: ].
Phương trình [image: ] có bao nhiêu nghiệm?
A. [image: ] nghiệm.	B. [image: ] nghiệm.	C. [image: ] nghiệm.	D. vô nghiệm.
Tìm tất cả các giá trị của [image: ] để phương trình [image: ] có nghiệm
A. [image: ].	B. [image: ]	C. [image: ].	D. [image: ].
Câu 12. 

Tìm giá trị của  để phương trình  có hai nghiệm âm phân biệt.




A. 	B.  	C. 	D.  
Để giải phương trình [image: ] (1). Một học sinh giải như sau:
Bước 1: Bình phương hai vế: [image: ].
Bước 2: [image: ].
Bước 3: [image: ].
Bước 4: Vậy phương trình (1) có hai nghiệm [image: ] và [image: ].
Cách giải trên sai từ bước nào?
A. Bước 1.	B. Bước 4.	C. Bước 2.	D. Bước 3.
Cho phương trình [image: ] có ba nghiệm [image: ] thỏa mãn [image: ]. Khi đó giá trị của [image: ] là 
A. [image: ]. 	B. [image: ]. 	C. [image: ]. 	D. [image: ]. 
Khi phương trình [image: ] có hai nghiệm [image: ]. Tìm hệ thức giữa [image: ] độc lập đối với m.
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Giá trị của [image: ] để phương trình [image: ] có hai nghiệm [image: ] thỏa [image: ] đạt giá trị nhỏ nhất là 
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Tìm giá trị của tham số [image: ] để hai phương trình [image: ] và [image: ] tương đương?
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Tìm tất cả các số thực [image: ] để phương trình [image: ] có hai nghiệm phân biệt và hai nghiệm đó nhỏ hơn [image: ].
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Trong bốn phép biến đổi sau, phép biến đổi nào là phép biến đổi tương đương?
A. [image: ].	B. [image: ].
C. [image: ].	D. [image: ].
Tìm nghiệm của hệ phương trình [image: ]
A. [image: ]	B. [image: ]	C. [image: ]	D. [image: ]

Hệ phương trình: có bao nhiêu nghiệm? 



A.  	B.  	C.  	D. Vô số nghiệm.
Hệ phương trình [image: ] có nghiệm là
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].

Tìm điều kiện của tham số m để hệ phương trình sau có đúng một nghiệm:  






A.  hay  	B.  và 	C. 	D. 


Tìm  để hệ phương trình  vô nghiệm:





A.  	B.  hoặc .	C. 	D. Không có .


Tìm giá trị thực của tham số  để hệ phương trình  vô nghiệm.




A.  	B. 	C. 	D. 
Cho một tam giác vuông. Khi ta tăng mỗi cạnh góc vuông lên [image: ] thì diện tích tam giác tăng thêm [image: ]. Nếu giảm các cạnh góc vuông đi [image: ] và [image: ] thì diện tích tam giác giảm [image: ]. Tính diện tích của tam giác ban đầu?
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Một đoàn xe tải chở [image: ] tấn xi măng cho một công trình xây dựng. Đoàn xe có [image: ] chiếc gồm [image: ] loại: xe chở [image: ] tấn, xe chở [image: ] tấn và xe chở [image: ] tấn. Nếu dùng tất cả xe chở [image: ] tấn chở ba chuyến thì được số xi măng bằng tổng số xi măng do xe [image: ] tấn chở ba chuyến và xe [image: ] tấn chở hai chuyến. Số xe mỗi loại lần lượt là 
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Theo kế hoạch, một tổ công nhân phải sản xuất [image: ] sản phẩm. Đến khi làm việc thì [image: ] công nhân phải điều đi làm công việc khác nên mỗi công nhân còn lại phải làm nhiều hơn dự định [image: ] sản phẩm. Hỏi lúc đầu, tổ có bao nhiêu người biết năng suất lao động của mỗi người là như nhau.
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
------------------------
CHỦ ĐỀ 5. VEC TƠ
Xét các phát biểu sau:
(1) Hai vectơ cùng phương với vectơ thứ ba thì cùng phương.

(2) Hai vectơ cùng phương với một vectơ thứ ba khác  thì cùng phương.
(3) Hai vectơ ngược hướng với một vectơ thứ ba thì cùng hướng.

(4) Hai vectơ cùng hướng với vectơ thứ ba khác vectơ  thì cùng hướng.
Số phát biểu đúng trong các phát biểu trên?
A. 1	B. 2	C. 3	D. 4


Cho hình bình hành  và  là tâm của nó. Đẳng thức nào sau đây sai?


A. .	B. .	


C. .	D. .



Cho hai tam giác  và  có  lần lượt là trọng tâm. Đẳng thức nào dưới đây sai?


A. .	B. .


C. .	D. .



Cho tam giác . Có bao nhiêu điểm  thỏa mãn điều kiện .



A. .	B. .	C. .	D. Vô số.




Cho hình bình hành  tâm . Tìm vị trí điểm  thỏa mãn .




A.  là trung điểm của .	B.  là trung điểm của .



C. M trùng .	D.  là trung điểm của .




Cho tam giác  và điểm  thỏa mãn đẳng thức . Tập hợp các điểm  là
A. Một đoạn thẳng.	B. Một đường tròn.	C. Nửa đường tròn.	D. Một đường thẳng.







Cho tam giác  và  là điểm thuộc cạnh  sao cho . Nếu  thì  và  có giá trị bằng bao nhiêu?




A. .	B. .	C. .	D. .








Cho tam giác ,  là điểm xác định bởi  và  là trọng tâm của tam giác . Phân tích  theo hai vectơ  và .




A. .	B. .	C. .	D. .









Cho hình bình hành  tâm . Đặt , . Gọi  là trọng tâm tam giác . Phân tích  theo hai vectơ  và .




A. .	B. .	C. .	D. .


Cho hai vectơ  và  không cùng phương. Hai vectơ nào sau đây cùng phương với nhau?




A.  và .	B.  và .




C.  và .	D.  và .








Cho tam giác  có trung tuyến . Các điểm  thỏa mãn ,  và . Tìm  để ba điểm  thẳng hàng.




A. .	B. .	C. .	D. .




Cho hình vuông  cạnh . Tính  theo .




A. .	B. .	C. .	D. .





Cho tam giác  đều cạnh  có  là trọng tâm. Tính  theo .




A. .	B. .	C. .	D. .




Cho hình thoi  với , . Hỏi giá trị  bằng bao nhiêu?




A. .	B. .	C. .	D. .





Cho tam giác đều  cạnh bằng  và điểm  di động trên đường thẳng . Tính độ dài nhỏ nhất của vectơ .




A. .	B. .	C. .	D. .



Trong mặt phẳng tọa độ [image: ], cho  và . Tọa độ của vectơ  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Trong mặt phẳng tọa độ [image: ], cho [image: ], [image: ]. Gọi [image: ] đối xứng với [image: ] qua [image: ]. Khi đó tọa độ điểm [image: ] là:
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Trong mặt phẳng tọa độ [image: ], cho [image: ] với trọng tâm [image: ]. Biết rằng [image: ], [image: ], [image: ]. Hỏi tọa độ đỉnh [image: ] là cặp số nào?
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Trong mặt phẳng tọa độ [image: ], cho [image: ], [image: ], [image: ] lần lượt là trung điểm các cạnh [image: ], [image: ] và [image: ] của tam giác [image: ]. Tọa độ điểm [image: ] là
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Trong mặt phẳng tọa độ [image: ], cho ba điểm [image: ], [image: ], [image: ]. Tọa độ [image: ] trên trục [image: ] sao cho [image: ] là hình thang có hai đáy [image: ] và [image: ] là
A. [image: ].	B. [image: ].
C. [image: ].	D. Không tồn tại điểm [image: ].








Cho tam giác  có , , . Tìm tọa độ điểm  sao cho tứ giác  là hình thang có 2 đáy là  với . 




A. 	B. 	C. 	D. 






Trong mặt phẳng tọa độ , cho hai điểm  và . Tọa độ điểm  thuộc trục  để ba điểm  thẳng hàng là




A. .	B. .	C. .	D. .








Trong mặt phẳng tọa độ  cho tam giác  với , , . Tìm tọa độ điểm  thuộc trục  sao cho  đạt giá trị nhỏ nhất.




A. 	B. 	C.  	D. 






Cho tam giác với ; ; . Tìm tọa độ điểm  để  là hình bình hành




A. 	B. 	C. 	D. .




Nếu ba điểm , , và  thẳng hàng thì  là




A. .	B. .	C. .	D. .




Cho , , . Nếu  thì ta có hệ thức nào sau đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .





Cho vectơ  và  Nếu  cùng phương với  thì  là




A. .	B. .	C. .	D. .

Trong mặt phẳng tọa độ [image: ], tọa độ điểm [image: ] trên cạnh [image: ] của tam giác [image: ] có , [image: ], [image: ] sao cho [image: ] là
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
CHỦ ĐỀ 6. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC 
Câu 13. 
Với  giá trị lượng giác nào dưới đây luôn không âm?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 14. Mệnh đề nào sau đây đúng? 


A. .	B. .


C. .	D. .



Cho hai góc nhọn  và  trong đó . Khẳng định nào sau đây sai?


A. .	B. .


C. .	D. .

Cho tam giác . Đẳng thức nào dưới đây là đúng? 




A. . 	B. .	C. .	D. .



Biết . Hỏi giá trị  là bao nhiêu?



A. 2.	B. .	C. .	D. .


Cho . Tính 




A. .	B. .	C. . 	D. .

II. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1 : Tìm tất cả các tập hợp X sao cho
Bài 2 : Viết các tập hợp sau dưới dạng liệt kê các phần tử.


 1. 		2. 


 3. 	 4. 


 5. 	 6. 
 Bài 3: Viết các tập hợp sau dưới dạng mô tả tính chất đặc trưng.


 1.        	 2. 


Bài 4: Cho các tập hợp  và  

a) Tìm các tập hợp  


b) Cho tập hợp  . Tìm tất cả các tập con của  




c) Cho  là một số thực âm. Tìm tất cả các giá trị của tham số  để  , với  

Bài 5 : Cho các tập hợp  


a) Tìm  để  .




b) Cho . Tìm tất cả các giá trị thực của  để  có đúng hai tập con và  
Bài 6: Vẽ đồ thị hàm số của các đồ thị hàm số sau


 1. 	 2. 
Bài 7: Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của các hàm số sau:



 1. 		2. 		 3. 	



4. 		 5. 		            6. 

Bài 8 : Tìm Parabol , biết 
1. 
Đi qua 
2. 

Cắt trục hoành tại điểm  và 
3. 

Đi qua điểm và có trục đối xứng là 

Bài 9 : Tìm Parabol , biết 
1. 
Đi qua điểm 
2. 
Có đỉnh  và cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -3
3. 

Có đỉnh  và đi qua điểm 

Bài 10: Cho 
1. Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt 
2. Tìm m để phương trình có một nghiệm bằng 1. Tính nghiệm kia
3. Khi phương trình có hai nghiệm phân biệt tìm hệ thức liên hệ giữa các nghiệm của phương trình độc lập với m.
4. 

Tìm m để phương trình có hai nghiệm sao cho 
5. 

Viết phương trình bậc hai có hai nghiệm là  và 
6. 

Tìm m để phương trình có hai nghiệm  thỏa mãn 
Bài 11: Giải các phương trình sau


 1. 					 2. 


 3.  					4. 


 5. 					6. 
Bài 11: Giải các phương trình sau


 1.     			 	2.      


 3. 			4. 		
Bài 12: Giải các phương trình sau


 1.			2.    	


 3. 				 4. 	
Bài 13: Giải các phương trình sau


 a) 				b) 


c) 			   d) 

Bài 14: Cho hình bình hành ABCD. Chứng minh rằng : .

Bài 15 : Cho tam giác ABC. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AB, AC. Chứng minh rằng : 

Bài 16 : Cho hình thang ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của 2 cạnh AD và BC. Chứng minh rằng: .

Bài 17: 1. Cho tam giác ABC có trọng tam G; M là một điểm tùy ý. Chứng minh rằng: 

 2. Cho hình bình hành ABCD có tâm O; M là một điểm tùy ý. Chứng minh rằng: .

Bài 18: Gọi G và G’ là trọng tâm của tam giác ABC và A’B’C’. Chứng minh rằng: . Suy ra điều kiện để hai tam giác ABC và tam giác A’B’C’ có cùng trọng tâm.
Bài 19: Cho tam giác ABC nội tiếp trong đường tròn (O). Gọi G và H là trọng tâm và trực tâm của tam giac ABC. Chứng minh rằng



 1. 	 2. 		 3. 

Bài 20: Cho tam giác ABC. Gọi M là điểm trên cạnh BC sao cho MB = 2MC. Chứng minh: .


Bài 21: Cho tam giác ABC. Gọi M là trung điểm của AB, D là trung điểm của BC, N là điểm thuộc AC sao cho . K là trung điểm của MN. Chứng minh:


	a) 			b) .
Bài 22: Cho hình thang OABC. M, N lần lượt là trung điểm của OB và OC. Chứng minh rằng:



	a) 		b)       	c) .



Bài 23: Cho hình bình hành ABCD, đặt . Gọi I là trung điểm của CD, G là trọng tâm của tam giác BCI. Phân tích các vectơ  theo .



Bài 24. Cho tam giác ABC. Trên các đường thẳng BC, AC, AB lần lượt lấy các điểm M, N, P sao cho , , .


	a) Tính  theo .
	b) Chứng minh ba điểm M, N, P thẳng hàng.

Bài 25. Cho hình bình hành ABCD. Trên BC lấy điểm H, trên BD lấy điểm K sao cho: . Chứng minh: A, K, H thẳng hàng.







Bài 26: Trong mặt phẳng , cho hình bình hành  có ,  và  là trọng tâm tam giác . Tìm tọa độ đỉnh . 


Bài 27: Trong mặt phẳng tọa độ , cho ba điểm .
 	a)	Chứng minh A, B, C là ba đỉnh một tam giác;
	b)	Xác định điểm D trên trục hoành sao cho ba điểm A, B, D thẳng hàng;




Bài 28: Cho ba điểm  . Tìm điểm  thuộc trục  mà  bé nhất.
Bài 29: Chứng minh các đẳng thức sau


 1. 					2. 


 3. 		4. 


 5. 				6. 

-------------- Hết ---------------
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